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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
I. Xác định vấn đề tổng quan
Để đảm bảo các dự án đầu tư phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của khu công nghệ cao, dự thảo Nghị định quy định cụ thể trong quy trình đầu tư, nhà đầu tư dự án hoạt động công nghệ cao có trách nhiệm giải trình và cam kết việc đảm bảo các nguyên tắc và tiêu chí (nguyên tắc và tiêu chí cụ thể đối với từng loại hình dự án quy định tại chương IV) tại hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (khoản 3 Điều 19). 

Trường hợp dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, việc đánh giá đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chí trên được thực hiện trong quá trình thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và ghi tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư làm căn cứ quản lý trong quá trình triển khai dự án.

Tuy nhiên, đối với một số dự án không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (ví dụ, một số dự án đầu tư thuê lại đất Chủ đầu tư hạ tầng…) nhưng là dự án thực hiện hoạt động công nghệ cao cần đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chí nêu trên thì cần có thủ tục để nhà đầu tư giải trình, cam kết và được đánh giá đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chí trước khi đầu tư vào khu công nghệ cao và làm căn cứ quản lý trong quá trình triển khai dự án (đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư, xử lý vi phạm trong trường hợp không thực hiện đúng cam kết). Do đó, dự thảo Nghị định đã quy định tại Điều 26 về thủ tục “xác nhận dự án đầu tư đáp ứng nguyên tắc hoạt động công nghệ cao”.

II. Đánh giá tác động thủ tục hành chính: Xác nhận dự án đầu tư đáp ứng nguyên tắc hoạt động công nghệ cao
2.1. Đánh giá tính cần thiết

Để đảm bảo các dự án đầu tư phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của khu công nghệ cao theo quy định tại Luật Công nghệ cao, dự thảo Nghị định đã quy định các nguyên tắc, tiêu chí cụ thể đối với một số loại hình dự án đầu tư thực hiện hoạt động công nghệ cao. Do đo, việc ban hành thủ tục hành chính “xác nhận dự án đầu tư đáp ứng nguyên tắc hoạt động công nghệ cao” là cần thiết để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực nhất định hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Các quy định về đối tượng áp dụng, trình tự, thủ tục của thủ tục hành chính “xác nhận dự án đầu tư đáp ứng nguyên tắc hoạt động công nghệ cao” là phương án, giải pháp tối ưu trong các phương án, giải pháp có thể được thực hiện để bảo đảm các yêu cầu nêu trên. 
2.2. Đánh giá tình hợp pháp

Thủ tục hành chính “xác nhận dự án đầu tư đáp ứng nguyên tắc hoạt động công nghệ cao” đã được đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính theo các nội dung sau đây: được đề xuất trong đề nghị xây dựng phù hợp với thẩm quyền và quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật, tương thích của nội dung chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2.3. Đánh giá tính hợp lý đối với 03 (ba) bộ phận của thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính “xác nhận dự án đầu tư đáp ứng nguyên tắc hoạt động công nghệ cao” được xác định rõ và phù hợp
. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính được xác định rõ; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng thực hiện; bảo đảm sự công bằng giữa các cá nhân, giữa các tổ chức, giữa cá nhân với tổ chức, giữa các ngành, lĩnh vực, giữa các vùng miền, giữa trong nước với ngoài nước và có số lượng đối tượng tuân thủ được hưởng lợi nhiều nhất.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính được xác định là Ban quản lý khu công nghệ cao phù hợp với thẩm quyền quản lý nhà nước về đầu tư của Ban quản lý khu công nghệ cao theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật có liên quan; tạo thuận tiện cho cá nhân, tổ chức tuân thủ thủ tục hành chính trong việc liên hệ với cơ quan có thẩm quyền giải quyết; bảo đảm áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính quản lý trực tiếp đối với khu công nghệ cao là Ban quản lý khu công nghệ cao.

2.4. Chi phí thực hiện thủ tục hành chính

Bảng tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được lập theo Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP  của Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (kèm theo)

III. Lấy ý kiến

Phần này nêu rõ việc lấy ý kiến của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính cùng cấp theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan về dự thảo Bản đánh giá thủ tục hành chính của dự án, dự thảo văn bản (mô tả các phương pháp lấy ý kiến, việc phản hồi, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý).

� Tên thủ tục hành chính gồm: từ hoặc cụm từ chỉ hành động của cơ quan nhà nước hoặc cá nhân, tổ chức kết hợp với tên kết quả của thủ tục hành chính và kết hợp đối với từng đối tượng, lĩnh vực cụ thể (nếu có) hoặc kết hợp với cụm từ chỉ sự vật, sự việc mà cơ quan nhà nước muốn quản lý hoặc cá nhân, tổ chức mong muốn đạt được
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